
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phố Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

13/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SA TRUNG KIM

2400960382

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Khai thác gỗ 0220

8. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

9. Khai thác quặng sắt 0710

10. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

14. Khai thác và thu gom than bùn 0892

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

16. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

19. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

21. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SA 
TRUNG KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0858168566 / 0911203368
Email:

Fax:
Website:
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6.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
THỊ LỆ ANH

Việt 
Nam

Tổ 30B – Khu 3, 
Phường Cao Thắng, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

3.536.000.000 52,000 022177001117

2 NGUYỄN 
XUÂN 
TRIỆU

Việt 
Nam

Thôn Miêng Thượng, 
Xã Hoa Sơn, Huyện 
Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

408.000.000 6,000 001067033448

3 NGUYỄN 
THỊ HỢP

Việt 
Nam

Phố Lữ Vân, Xã Phúc 
Sơn, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

1.496.000.000 22,000 024160003646

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Thu gom rác thải độc hại 3812

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

26. Tái chế phế liệu 3830

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình đường sắt 4211

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng công trình công ích khác 4229

35. Xây dựng công trình thủy 4291

36. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

37. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

41. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4 TRẦN MỸ 
THANH

Việt 
Nam

65 Trích Sài, Phường 
Bưởi, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

680.000.000 10,000 001156019221

5 TRƯƠNG 
QUANG 
VINH

Việt 
Nam

Cây Thông Ngoài, Xã 
Cửa Dương, Thành 
phố Phú Quốc, Tỉnh 
Kiên Giang, Việt Nam

680.000.000 10,000 049082000004

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022177001117
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 30B – Khu 3, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 30B – Khu 3, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THỊ LỆ ANH Nữ

14/11/1977 Kinh Việt Nam

29/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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